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          ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC THẢO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Phường Võ Thị Sáu, ngày 02 tháng 5 năm 2021   

 
DANH SÁCH  

Nhân viên năm học 2020-2021 
Stt Họ và tên Nữ Nhiệm vụ 

chuyên môn 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Kim Nguyên  X Kế toán   

2 Nguyễn Thị Thu Thủy  X Thư viện - Thủ quỹ   

3 Hà Thị Quế Hương  X Y tế   

4 Nguyễn Phạm Nam Quốc   Văn thư - Tổng phụ trách   

5 Nguyễn Văn Nhẫn   Bảo vệ   

6 Phạm Hữu Lợi   Bảo vệ   

7 Nguyễn Thị Hoa X Phục vụ   

8 Nguyễn Thị Tươi X Phục vụ   

9 Nguyễn Thị Diệu Huyền X Phục vụ  

10 Trần Thị Phỉ X Phục vụ  

11 Võ Thị Kim Hương X Bảo mẫu lớp 1A  

12 Vũ Thị Thu Thủy X Bảo mẫu lớp 1B  

13 Lê Thị Mỹ Hằng X Bảo mẫu lớp 1C  

14 Lê Thị Bích Uyên X Bảo mẫu lớp 1D  

15 Nguyễn Thị Hồng Thẩm X Bảo mẫu lớp 2A  

16 Ngô Thị Loan  X Bảo mẫu lớp 2B  

17 Lưu Hà My X Bảo mẫu lớp 2C  

18 Phạm Thị Hoa X Bảo mẫu lớp 2D  

19 Lại Thị Huệ  X Bảo mẫu lớp 2E  

20 Trần Kim Liên X Bảo mẫu lớp 3A  

21 Lê Thị Thắm X Bảo mẫu lớp 3B  

22 Nguyễn Hồng Hạnh   X Bảo mẫu lớp 3C  

23 Đặng Ngọc Quế Linh X Bảo mẫu lớp 3D  

24 Nguyễn Thị Thanh  X Bảo mẫu lớp 3E  
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25 Dương Hoàng Trân X Bảo mẫu lớp 4A  

26 Phan Thị Thanh Trúc X Bảo mẫu lớp 4B  

27 Nguyễn Thị Thanh Tâm X Bảo mẫu lớp 4C  

28 Lê Nữ Cẩm Thư X Bảo mẫu lớp 4D  

29 Trần Kim Thịnh X Bảo mẫu lớp 5A  

30 Nguyễn Thị Nhật Phượng X Bảo mẫu lớp 5B  

31 Nguyễn Thị Kim Hương X Bảo mẫu lớp 5C  

32 Nguyễn Thị Nguyệt X Bảo mẫu lớp 5D  

33 Nguyễn Thị Thu Thảo   X Phụ trách bán trú    

34 Nguyễn Văn Hiền   Cấp dưỡng   

35 Nguyễn Thị Việt  X Cấp dưỡng  

36 Phạm Thị Vân X Cấp dưỡng  

37 Trần Bá Phước   Cấp dưỡng  

38 Nguyễn Ngọc Phương X Cấp dưỡng  

39 Trần Thị Ngọc Hằng  X Cấp dưỡng  

 

Thành tích Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo 05 năm (từ năm 2016 đến năm 2020) 

- Năm 2016: Tập thể lao động xuất sắc (Quyết định số 4918/QĐ-UBND ngày 

21/9/2016 của UBND TP Hồ Chí Minh). Trường công nhận đạt chất lượng giáo dục cấp 

độ 1 (Quyết định số 446/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/3/2016 của Sở GD&ĐT 

Thành phố Hồ Chí Minh)  

- Năm 2017: “Tập thể Lao động xuất sắc” (Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 

02/02/2018 của UBND TP Hồ Chí Minh).  

- Năm 2018: “Tập thể Lao động xuất sắc” (Quyết định số 3718/QĐ-UBND ngày 

30/8/2018 của UBND TP Hồ Chí Minh). Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh (Quyết 

định số 3720/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND TP Hồ Chí Minh). 

- Năm 2019: “Tập thể lao động xuất sắc” (Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 

24/8/2019 của UBND TP Hồ Chí Minh). 

- Năm 2020: “Tập thể Lao động xuất sắc” (Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 

07/10/2020 của UBND TP Hồ Chí Minh)./. 
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